
UBND XÃ MINH TÂN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phụ lục 1

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Thuộc điểm trường Trường THCS Minh Tân)

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Chức vụ/Chức

danh

Ngày, tháng,
năm bổ

nhiệm gần
nhất

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Ghi
chúChuyên môn

nghiệp vụ
Lý luận
chính trị Tên CDNN Mã CDNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21
I VIÊN CHỨC

1 Lê Văn Trung 15/8/1979 Hiệu trưởng
Xã Hiển Khánh,
tỉnh Ninh Bình ĐHSP Văn TC

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.31

2 Lê Văn Uy 19/11/1974 Phó hiệu trưởng

Phường Trường
Thi, tỉnh Ninh

Bình ĐHSP Văn TC
Giáo viên

THCS hạng II V.07.04.31

3 Vũ Thị Thúy 08/9/1983 Giáo viên
Xã Nam Trực, tỉnh

Ninh Bình ĐHSP Toán
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32

4 Nguyễn Thị Hải 21/02/1989 Giáo viên
Xã Hiển Khánh,
tỉnh Ninh Bình Ths Toán

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32

5 Nguyễn Bá Kiều 23/9/1981 Giáo viên
Xã Yên Thành,
tỉnh Ninh Bình ĐHSP Toán

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.31

6 Nguyễn Thị Hạnh 13/7/1985 Giáo viên
Xã Vụ Bản, tỉnh

Ninh Bình ĐHSP Sinh học
Giáo viên

THCS hạng II V.07.04.31

7 Phạm Văn Kim 19/10/1984 Giáo viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình ĐHSP Hóa 7% V.07.04.32

8 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/02/1988 Giáo viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình ĐHSP Tin học
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32

9 Nguyễn Thị Thúy 12/10/1980 Giáo viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình ĐHSP Thể dục
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.32

10 Phạm Thị Hồng Lương 22/10/1976 Giáo viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình ĐHSP Văn
Giáo viên

THCS hạng II V.07.04.31

11 Phạm Thị Kim Tuyến 16/9/1966 Giáo viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình CĐSP Mĩ thuật
Giáo viên

THCS hạng III V.07.04.12



2

Số
TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh
Chức vụ/Chức

danh

Ngày, tháng,
năm bổ

nhiệm gần
nhất

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Ghi
chúChuyên môn

nghiệp vụ
Lý luận
chính trị Tên CDNN Mã CDNN

12 Lê Quang Hiển 06/10/1968 Giáo viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình ĐHSP Anh
Giáo viên

THCS hạng II V.07.04.31

13 Nguyễn Thị Lương 22/11/1994 Giáo viên
Xã Nghĩa Sơn,
tỉnh Ninh Bình ĐHSP Toán

Giáo viên
THCS hạng III V.07.04.32

14 Vũ Thị Kim Dung 18/6/1991 Giáo viên
Xã Hiển Khánh,
tỉnh Ninh Bình  DHSP Văn

Giáo viên
THCS hạng II V.07.04.11

15 Nguyễn Hồng Phương 15/12/1982 Nhân viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình CĐ thư viện
Thư viện viên

hạng IV V.10.02.07

16 Nguyễn Thị Liên 12/04/1988 Nhân viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình CĐ y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07

17 Phạm Văn Thắng 16/10/1984 Nhân viên
Xã Minh Tân, tỉnh

Ninh Bình ĐH kế toán TC Kế toán viên V.06.031

II LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

1 Trần Thị Hằng 28/9/1993 Giáo viên Xã Vụ Bản, tỉnh
Ninh Bình ĐHSP Anh

2 Nguyễn Thị Tuynh 21/4/1977 BV Xã Minh Tân, tỉnh
Ninh Bình

Danh sách này có 17 Viên chức và 2 Lao động hợp đồng./.

Minh Tân, ngày 05 tháng 02 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Huế
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UBND XÃ MINH TÂN
TRƯỜNG THCS MINH TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Thuộc trụ sở Trường Trung học cơ sở Minh Tân)

Số
TT Họ và tên Ngày tháng năm

sinh Chức vụ/Chức danh
Ngày, tháng,

năm bổ nhiệm
gần nhất

Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Ghi chúChuyên môn nghiệp
vụ

Lý luận
chính trị Tên CDNN Mã CDNN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21

I VIÊN CHỨC

1 Vũ Thị Huế 31/12/1973 Hiệu trưởng 01/07/2025 Phường Thành Nam, tỉnh NB Thôn Châu Bạc Tháp, xã Minh
Tân, tỉnh NB

ĐHSP Ngữ văn TC Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

2 Dương Thị Là 20/09/1978 Phó Hiệu trưởng 01/07/2025 Xã Vụ Bản, tỉnh NB Số 201 Trần Huy Liệu, xã Vụ Bản,
tỉnh NB

ĐHSP Toán TC Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

3 Hoàng Thị Ánh Tuyết 30/12/1970 Giáo viên Xã Tân Minh, tỉnh NB Thôn Thiện Vịnh, xã Minh Tân,
tỉnh NB

ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32

4 Phạm Thị Kiều Hương 04/05/1978 Giáo viên Xã Hiển Khánh, tỉnh NB Thôn Thiện Vịnh, xã Minh Tân,
tỉnh NB

ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

5 Nguyễn Thành Công 02/11/1980 Giáo viên Xã Hiển Khánh, tỉnh NB Thôn Chùa Quế Nội, xã Hiển
Khánh, tỉnh NB

ĐHSP Toán học TC Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

6 Phạm Gia Khánh 18/02/1979 Giáo viên Xã Minh Tân, tỉnh NB Thôn Bối Xuyên Bùi, xã Minh
Tân, tỉnh NB

ĐHSP GDTC Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

7 Vũ Thị Kim Thoa 18/11/1980 Giáo viên Xã Liên Minh, tỉnh NB Thôn Bối La Vậy, xã Minh Tân,
tỉnh NB

ĐHSP Hóa Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

8 Phạm Hồng Quang 05/08/1981 Giáo viên Xã Hiển Khánh, tỉnh NB Xóm Nhì, xã Hiển Khánh, tỉnh NB ĐHSP Lịch sử TC Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

9 Phạm Thị Quyên 10/08/1982 Giáo viên Xã Minh Tân, tỉnh NB Thôn Thượng, xã Minh Tân, tỉnh
NB

ĐHSP Lịch sử Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

10 Đào Văn Vinh 21/03/1985 Giáo viên Xã Nam Đồng, tỉnh NB Thôn Bối Xuyên Hạ, xã Minh
Tân, tỉnh NB

ĐHSP Vật lý Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

11 Nguyễn Thị Hồng Huế 23/10/1979 Giáo viên Xã Minh Tân, tỉnh NB Thôn Ngăm Hạ, xã Minh Tân, tỉnh
NB

ĐHSP Ngữ văn Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

12 Triệu  Văn Trung 24/03/1983 Giáo viên Xã Minh Tân, tỉnh NB Thôn Bối Xuyên Bùi, xã Minh
Tân, tỉnh NB

ĐHSP Toán học TC Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

13 Đàm Thị Bích Thảo 28/03/1987 Giáo viên Phường Trường Thi, tỉnh NB Thôn Phố Xuân, xã Hiển Khánh,
tỉnh NB

ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

14 Triệu Thị Hương 06/11/1990 Giáo viên Xã Hiển Khánh, tỉnh NB Thôn Hướng Nghĩa, xã Minh Tân,
tỉnh NB

ĐHSP Tin học Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31

15 Nguyễn Thị Giang 14/10/1989 Giáo viên Xã Minh Tân, tỉnh NB Xóm Pheo Tiền, xã Vụ Bản, tỉnh
NB

Thạc sỹ lý luận và
PP dạy học bộ
môn Toán học

Giáo viên THCS
hạng III V.07.04.32

16 Trần Thị Khuyên 09/09/1991 Giáo viên Xã Vụ Bản, tỉnh NB Đội 4, xóm 1, xã Vụ Bản, tỉnh NB ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32

17 Trần Thị Hoa 09/04/1985 Phụ trách kế toán Xã Vụ Bản, tỉnh NB Thôn Phúc Ngọc, xã Minh Tân,
tỉnh NB

ĐH kế toán Kế toán viên V.06.031

18 Phạm Thị Lụa 02/01/1987 Nhân viên y tế Xã Minh Tân, tỉnh NB Ngã Tư Đồng Đội, xã Vụ Bản,
tỉnh NB

TC Y sỹ Y sĩ hạng IV V.08.03.07

19 Phạm Thị Thuý 01/08/1976 Nhân viên thư viện Xã Minh Tân, tỉnh NB Thôn Châu Bạc Tháp, xã Minh
Tân, tỉnh NB

ĐH Thư viện và
TB trường học

Thư viện viên hạng
III V.10.02.06

20 Trần Thị Dĩnh 06/10/1989 Nhân viên thiết bị,
thí nghiệm Phường Trường Thi, tỉnh NB Thôn Phố Xuân, xã Hiển Khánh,

tỉnh NB CĐ công nghệ
thiết bị trường học

Nhân viên thiết bị,
thí nghiệm V.07.07.20

II LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

1 Lê Thị Thu Hằng 11/08/1992 Giáo viên Phường Mỹ Lộc, tỉnh NB TDP Đặng Xá, Phường Mỹ Lộc,
tỉnh NB

ĐHSP Tiếng Anh

2 Phạm Trọng Nam 29/05/1972 Nhân viên bảo vệ Xã Minh Tân, tỉnh NB Thôn Châu Bạc Tháp, xã Minh
Tân, tỉnh NB

Danh sách này có 20 Viên chức và 02 Lao động hợp đồng./.

Minh Tân, ngày 05 tháng 02 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Huế
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